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I. Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền:

STT
STT
(TT
15)

Tên thành phần của thuốc Nhóm
TCKT Nồng độ, hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế ĐVT Tên thuốc Báo giá Giá kê khai

1 71 Râu mèo, actiso Nhóm 2 Uống dung dịch/hỗn
dịch/nhũ dịch Ống

2 86
Đỗ trọng, Ngũ gia bì chân chim/Ngũ gia bì, Thiên niên kiện, Tục đoạn,
Đại hoàng, Xuyên khung, Tần giao, Sinh địa, Uy linh tiên, Đương quy,

Quế/Quế chi, Cam thảo.
Nhóm 2 Uống dung dịch/hỗn

dịch/nhũ dịch chai

3 106 Mã tiền chế, Đương quy, Đỗ trọng, Ngưu tất, Quế chi, Độc hoat, Thương
truật, Thổ Phục Linh Nhóm 2 Uống viên hoàn cứng gói

4 123
Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam thảo, Bạch linh, Đảng sâm,
Thần khúc, Trần bì, Sa nhân, Mạch nha, Sơn tra, Hoài sơn/Sơn dược,

Nhục đậu khấu.
Nhóm 2 Uống  viên hoàn cứng Viên

5 125
Bạch truật, Phục thần/Bạch linh, Hoàng kỳ, Toan táo nhân, Nhân

sâm/Đẳng sâm, Mộc hương, Cam thảo, Đương quy, Viễn chí, (Long
nhãn), (Đại táo).

Nhóm 2 Uống dung dịch/hỗn
dịch/nhũ dịch Chai

6 249 Đương quy, Bạch truật, Nhân sâm/Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam
thảo, Hoàng kỳ, Phục linh/Bạch linh, Xuyên khung, Bạch thược. Nhóm 2 Uống viên Viên

7 318 Ích mẫu, Bạch thược, Đại hoàng, Thục địa, Hương phụ, Đương quy, Bạch
truật, Xuyên khung, Huyền hồ sách, Phục linh. Nhóm 2 Uống dung dịch/hỗn

dịch/nhũ dịch chai

8 346 Eucalyptol Nhóm 2 Dùng ngoài lọ
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